
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 44 2002 UXTC , CĐPB: U cạnh TC

7 2 40 0000 UBT (P) 8cm/Mong con

8 3 47 0000 UXTC 12 tuần

8 4 24 0000 UBT (P) 6cm

9 5 35 0010 VS II

9 6 24 ĐT UBT (T) 6 cm

11 7 40 3003 UBT (P) 7cm

11 8 34 1001 UBT 2bên  8cm

4 0 0

7 1 36 3013 Vòng xuyên cơ

7 2 47 2022 UXTC 12 tuần/VMC RT

8 3 36 1021 UBT (P) 7cm/VMC

8 4 26 0010 UBT (T) 6 cm/Mong con

9 5 28 1001 VS II

9 6 24 ĐT UBT 2bên 6cm

11 7 31 1001 UBT  10cm

11 8 24 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 38 2002 Sa TC + BQ

7 2 31 1001 UBT (T) 7 cm/VMC 2 lần

7 3 31 0000 UBT (P) 10cm

8 4 47 1001 UXTC 12  - 14 tuần N.DIỆP + NHU + CHỈNH.TT

K.HOÀNG + SÂM.TT    

K.HOÀNG + SÂM.TT      

TÚ NGÂN + LÊ DIỆP + TUYẾN.TT

MỸ NHI + V.THÀNH + H. PHƢƠNG

MỸ NHI + H. PHƢƠNG  

MỸ NHI + H. PHƢƠNG   

Q.KHOA + M.PHƢƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƢƠNG1

H.THẮM + KIỀU DIỄM.TT

H.THẮM + KIỀU DIỄM.TT

G CHUỒN + THU BA.TT

G CHUỒN + THU BA.TT

HỒ PHƢỢNG + THU.TT

N.ĐIỆP2 + ĐƢƠNG.TT

N.ĐIỆP2 + ĐƢƠNG.TT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM   

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

HIẾN MINH + VÕ + CHÂU.TT

BS PHẨU THUẬT

Đ.THẢO + THANH THÚY + THẮM.TT

THỐNG + M TUYẾT + BẰNG.TT

THỐNG + BẰNG.TT

TR.HẠNH + HỒ PHƢỢNG + THU.TT  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, lấy vòng

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Từ ngày 25/04/2011 đến ngày 01/05/2011 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CHIÊN

NGUYỄN THỊ BÍCH THIỆP

NGUYỄN THỊ DOANH

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

TẠ THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊM

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

HRUP ÊHUÔL

NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT

PHẠM THỊ NGỌC TRÂM

DƢƠNG THỊ THANH SƠN

PHẠM THỊ DUYÊN

LÊ THỊ DẦN

CHUNG THỤY BẢO TRÂM

BN TNTC

LÊ THỊ HOAN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

TRƢƠNG THỊ HỒNG

PHẠM THỊ NGUYỆT

MAI THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ LAN

2543

2502

2517

2563

2506

2529

SHC

2522

2465

2538

2468

2472

2510

2481

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

2483

2497

2542

PM

Ngày: 25/04/2011 

Ngày: 26/04/2011 

Ngày: 27/04/2011 

2532

2464

2525

2488



8 5 36 0010 UBT (P) 5cm/Mong con

9 6 36 3003 UBT 2bên 8cm

9 7 28 1001 UBT 2bên 5cm

4 0 0

7 1 50 0010 UXTC 12 - 13tuần/VMC

7 2 33 1011 VS 2 + UBT (P) 6cm

7 3 31 0000 UBT (T) 6 cm

8 4 40 3003 UBT (P) 3cm

8 5 25 0010 UBT (P) 10cm

8 6 28 1001 UBT (T) 6 cm

9 7 35 0000 VS I

9 8 32 1011 UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 60 2032 UBT (P) 6cm

7 2 35 1001 LNMTC 2BT 7cm

7 3 31 0000 VS 1 + UBT (P) 

8 4 29 0010 VS II

8 5 23 ĐT UBT  7 cm

9 6 42 2002 UBT (T) 10 cm/VMC

9 7 21 ĐT UBT (P) 6cm

9 8 19 ĐT UBT (P) 6cm

M.TUYỀN + ĐÔNG HẰNG.TT

ĐỖ HIẾU + THANH MINH.TT

ĐỖ HIẾU + THANH MINH.TT

ĐỖ HIẾU + THANH MINH.TT

TÚ NGÂN + UYÊN.TT

N.QUANG + TRÂM ANH.TT + MINH 

ĐỨC.TT

PHAN NGA + HỒ HOA + NGỌC HIỀN.TT

HỒ HOA + NGỌC HIỀN.TT

HỒ HOA + NGỌC HIỀN.TT

M.TUYỀN + ĐÔNG HẰNG.TT

LƢU + THỤC TRANG

LƢU + KHANH.TT

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG

TÚ NGÂN + UYÊN.TT

N.DIỆP + NHU

H.HIỆP + ÁI.NT   

H.HIỆP + ÁI.NT

B.ANH + ĐIỀN + THANH TRÚC.TT

LƢU + THỤC TRANG + KHANH.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD + Đoạn sản theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 21 tháng 4 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

PHẠM THỊ BÍCH TRÂM

NGÔ THANH THOẢNG

BN TNTC

TRẦN THỊ CHIA

VÕ THỊ LOAN PHƢƠNG

LÊ THỊ KIM LIÊN

LÊ THỊ MỸ XUYÊN

ĐỖ THỊ HIỀN

LÝ THỊ HỒNG OANH

NGUYỄN THỊ MY

BÙI THỊ BẠCH TUYẾT

NGUYỄN THỊ HẰNG NGA

TRẦN THỊ CÚC

PHẠM THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ KIM NGA

ĐỖ THỊ BÍCH CẨM

LÊ THỊ HỒNG PHƢỢNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỒNG

LÊ THỊ NGỌC YẾN

2564

2576

2581

2556

1530

2578

1605

2573

2572

2504

2552

2541

2568

2536

61B

2484

2535

2498

2544

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/04/2011 

Ngày: 29/04/2011 


